
TUẦN 2 (Từ 12/9/2022 đến 16/9/2022) 

     THỨ TIẾT 
TheoTKB 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN TÊN BÀI ĐD 

 

 

 

HAI 

12/9 

 

 

Sáng 

1 3 HĐTN Bài 2. Sinh hoạt dưới cờ: CLB theo sở thích Tư liệu 

2 6 Toán Bài 3. Tìm số bị trừ, số trừ. Luyện tập BGĐT, BN 

3 8 Tiếng Việt Đọc: Cánh rừng trong nắng BGĐT 

4 9 Tiếng Việt Nói và nghe: Sự tích loài hoa của mùa hạ BGĐT 

 

Chiều 
5  TA (TC) Unit 2.1: I get up early. How about you?  

6 2 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn  

7  HDH Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức Phiếu BT 

8  STEM   

 

 

 

 

BA 

13/9 

 

 

Sáng 

1 5 Tiếng Anh Getting Started - Lesson 4  

2 10 Tiếng Việt  Nghe – viết: Cánh rừng trong nắng BGĐT 

3 7 Toán  Bài 4. Ôn tập bảng nhân 2; bảng chia 2 BGĐT, BN 

4 3 

TNXH 

Bài 1. Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia 

đình (Tiết 3) 

BGĐT 

 

Chiều 
5  TA (TC) Unit 2.1: I get up early. How about you?  

6  HDH Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức Phiếu BT 

7 2 Mĩ thuật Sắc màu của chữ (tiết 2)    

 

 

 

 

TƯ 

14/9 

 

 

Sáng 

1 11 Tiếng Việt Đọc: Lần đầu ra biển BGĐT 

2 12 Tiếng Việt Đọc mở rộng BGĐT 

3 6 Tiếng Anh Getting Started - Lesson 5  

4 8 Toán Bài 4. Ôn tập bảng nhân 5; bảng chia 5 BGĐT, BN 

 

Chiều 
5 2 Tin học Con người xử lý thông tin  

6 2 Đạo đức Bài 1: Chào cờ và hát Quốc ca - Tiết 2 BGĐT 

7  Thư viện Đọc sách Truyện 

 

 

 

 

NĂM 

15/9 

 

 

Sáng 

1 3 

GDTC 

Biến đổi đội hình từ 1 hàng dọc thành 2, 3 

hàng dọc và ngược lại   

BGĐT 

2 7 Tiếng Anh Unit 1: My friends - Lesson 1.1  

3 13 

Tiếng Việt 

Luyện tập 1: Từ ngữ chỉ đặc điểm; câu nêu 

đặc điểm 

BGĐT 

4 9 Toán  Bài 5: Bảng nhân 3 BGĐT, BN 

 

Chiều 
5 4 TNXH Bài 2. Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà (Tiết 1) BGĐT 

6  HDH Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức Phiếu BT 

7 5 HĐTN HĐGD theo chủ đề: Sở thích của em BGĐT 

 

 

SÁU 

16/9 

 

 

Sáng 

1 4 

GDTC 

Biến đổi đội hình từ 1 hàng dọc thành 2, 3 

hàng dọc và ngược lại. 

 

2 14 

Tiếng Việt 

Luyện tập 2: Viết đoạn văn kể lại hoạt động đã 

làm cùng người thân 

BGĐT 

3 8 Tiếng Anh Unit 1: My friends - Lesson 1.2 BGĐT 

4 10 Toán Bài 5: Bảng chia 3. Luyện tập BGĐT, BN 

 

Chiều 
5 2 Công nghệ Bài 1: Tự nhiên và công nghệ (Tiết 2) BGĐT 

6  HDH Hoàn thành bài - Củng cố kiến thức Phiếu BT 

7 6 HĐTN Chủ đề: Tài năng học trò 

Nhận xét thi đua tuần 2 + KH tuần 3 

Sổ thi đua 

                                                    Số lượt đồ dùng  

                                                                                          Ngày……..tháng…….năm 2022 
                                                                                        Tổ trưởng 

 

                                      



  



  

 

 

 

Tuần 6   ( Từ  12/10     đến  16/10    ) 

Tuần 7   ( Từ  19/10   đến   23/10  ) 

Tuần 8    ( Từ 26/10  đến 30/10     )                                                                                    

Tuần  9   ( Từ  2/11    đến  6/11    ) 

 Tuần 10   ( Từ  9/11   đến  13/11   ) 

Tuần 11   ( Từ  16/11    đến   20/11   ) 

 
 

Tuần 12   ( Từ  23/11   đến   27/11   ) 

 

Tuần 13   ( Từ 30/11   đến   4/12   ) 

 
                                                                            

Tuần 14   ( Từ  7/12     đến  11/12    ) 

 

 

                                                                                                 

Tuần 15   ( Từ 14/12   đến 18/12     ) 

 

Tuần 16  ( Từ  21/12    đến  25/12    ) 

 

Tuần 17   ( Từ 28/12     đến  1/1/2021    ) 

 

Tuần  18  ( Từ  4/1/2021    đến   8/1/2021   ) 

 

                                                                     


